
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Vũ Thiên An 08/09/2011 K8_008 Phòng 1

2 Hồ Hải Anh 22/03/2011 K8_018 Phòng 1

3 Nguyễn Huỳnh Anh 19/08/2011 K8_027 Phòng 1

4 Phạm Hoàng Lâm Anh 29/05/2011 K8_037 Phòng 2

5 Hoàng Hữu Gia Bảo 04/11/2011 K8_067 Phòng 3

6 Nguyễn Thị Thanh Bình 01/07/2011 K8_080 Phòng 3

7 Trần Đào Bảo Châu 23/03/2011 K8_086 Phòng 4

8 Nguyễn Trí Dũng 22/05/2011 K8_097 Phòng 4

9 Phạm Hoàng Quỳnh Dương 20/09/2011 K8_104 Phòng 4

10 Lê Quang Đạt 01/05/2011 K8_113 Phòng 5

11 Nguyễn Hoàng Gia 28/08/2010 K8_127 Phòng 5

12 Phan Thị Thu Hà 06/11/2011 K8_136 Phòng 5

13 Vũ Khả Hân 08/03/2011 K8_161 Phòng 6

14 Nguyễn Đăng Huy 17/09/2010 K8_178 Phòng 7

15 Võ Đình Khánh Hưng 20/11/2011 K8_195 Phòng 7

16 Trần Vũ Khang 13/03/2011 K8_214 Phòng 8

17 Trần Hoàng Thụy Khanh 24/06/2011 K8_221 Phòng 8

18 Phạm Hoàng Lâm 08/01/2011 K8_254 Phòng 10

19 Nguyễn Hoàng Linh 26/07/2011 K8_258 Phòng 10

20 Nguyễn Trương Uyên Linh 27/08/2011 K8_262 Phòng 10

21 Lê Đình Mạnh 12/01/2011 K8_277 Phòng 10

22 Trần Quang Minh 02/05/2011 K8_292 Phòng 11

23 Nguyễn Trần Diễm My 22/02/2011 K8_301 Phòng 11

24 Nguyễn Ngô Vạn Gia Ngân 01/07/2011 K8_313 Phòng 12

25 Võ Công Nguyên 30/12/2011 K8_344 Phòng 13

26 Nguyễn Thanh Nhàn 06/04/2011 K8_346 Phòng 13

27 Trần Bảo Nhi 30/01/2011 K8_362 Phòng 14

28 Nguyễn Hữu Phát 01/06/2011 K8_373 Phòng 14

29 Trần Hoàng Huyên Phương 21/07/2011 K8_406 Phòng 15

30 Bùi Hoàng Minh Quân 09/06/2011 K8_412 Phòng 15

31 Bùi Anh Quyền 26/10/2011 K8_427 Phòng 16

32 Lâm Kim Thành 01/07/2011 K8_448 Phòng 17

33 Bùi Phương Thảo 11/02/2011 K8_451 Phòng 17

34 Trần Lê Quỳnh Thy 02/10/2011 K8_482 Phòng 18

35 Nguyễn Quốc Tín 25/11/2011 K8_486 Phòng 18

36 Phạm Ngọc Bảo Trân 09/06/2011 K8_500 Phòng 19

37 Mai Minh Trí 07/11/2011 K8_502 Phòng 19

38 Võ Trần Tuyết Tùng 11/09/2011 K8_532 Phòng 20

39 Trần Hoàng Huyên Vi 21/07/2011 K8_549 Phòng 20

40 Phan Ngô Tuấn Vinh 29/03/2011 K8_554 Phòng 21

41 Nguyễn Thị Thúy Vy 20/10/2011 K8_566 Phòng 21

Danh sách này có: 41 học sinh.
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